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1 CH1301001 Nguyễn Tuấn An
26/02/1990

 tại Long An

 Chưa hoàn tất chương 

trình với TBC: 6.61

 (Tích lũy 40/50TC)

 31/08/2017

2 CH1301002 Lê Thúc Quốc Anh
04/12/1984

 tại Huế

 Chưa hoàn tất chương 

trình với TBC: 6.7

 (Tích lũy 40/50TC)

 31/08/2017

3 CH1301003 Lê Đăng Anh
06/02/1987  

tại Tây Ninh

 Chưa hoàn tất chương 

trình với TBC: 6.75

 (Tích lũy 43/50TC)

 31/08/2017

4 CH1301009 Trần Thế Duy
01/07/1986 

tại Đồng Nai

 Chưa hoàn tất chương 

trình với TBC: 7.39

 (Tích lũy 40/50TC)

 31/08/2017

5 CH1301010
Phạm Quốc Bình 

Giang

25/01/1989

   tại Sóc Trăng

 Chưa hoàn tất chương 

trình với TBC: 6.93

 (Tích lũy 37/50TC)

 31/08/2017

6 CH1301013 Lâm Long Hậu
15/11/1990

 tại An Giang

 Chưa hoàn tất chương 

trình với TBC: 6.77

 (Tích lũy 29/50TC)

 31/08/2017

7 CH1301018 Hồ Mạnh Khương
28/10/1989

 tại Đồng Nai

 Chưa hoàn tất chương 

trình với TBC: 6.38

 (Tích lũy 32/50TC)

 31/08/2017

8 CH1301022 Lê Quý Hồng Lĩnh
01/06/1984 

tại Thừa Thiên Huế

 Chưa hoàn tất chương 

trình với TBC: 6.53

 (Tích lũy 35/50TC)

 31/08/2017

9 CH1301028 Hồ Duy Nhật Linh
23/10/1989

 tại Đà Nẵng

 Chưa hoàn tất chương 

trình với TBC: 6.65

 (Tích lũy 39/50TC)

 31/08/2017

10 CH1301030 Vũ Thế Nhân
08/08/1990

 tại Quảng Ngãi

 Chưa hoàn tất chương 

trình với TBC: 6.93

 (Tích lũy 46/50TC)

 31/08/2017

11 CH1301034 Phạm Minh Tiến
18/12/1990

 tại Đắk Lắk

 Chưa hoàn tất chương 

trình với TBC: 6.96

 (Tích lũy 40/50TC)

 31/08/2017

12 CH1301036 Nguyễn Văn Trường
16/10/1990 

tại Ninh Thuận

 Chưa hoàn tất chương 

trình với TBC: 6.91

 (Tích lũy 36/50TC)

 31/08/2017

13 CH1301053
Nguyễn Võ Thông 

Thái

26/06/1985

 tại Cần Thơ

 Chưa hoàn tất chương 

trình với TBC: 7.46

 (Tích lũy 29/50TC)

 31/08/2017

14 CH1301059 Nguyễn Thành Thiện
08/07/1988 

tại Đồng Tháp

 Chưa hoàn tất chương 

trình với TBC: 6.56

 (Tích lũy 49/50TC)

 31/08/2017
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DANH SÁCH BUỘC THÔI NHIỆM VỤ HỌC TẬP 

ĐỐI VỚI HỌC VIÊN KHÓA 2013, 2014 ĐỢT 1

(Kèm theo Quyết định số: 737 /QĐ-ĐHCNTT, ngày  19  tháng   10 năm 2017)

Danh sách học viên Khóa 2013- đợt 1 theo Quyết định trúng tuyển số  59/QĐ-ĐHCNTT-ĐTSĐH Ngày 27 Tháng 06 Năm 

2013   
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15 CH1301060 Nguyễn Đạt Thịnh
29/11/1989

 tại TpHCM

 Chưa hoàn tất chương 

trình với TBC: 7.19

 (Tích lũy 46/50TC)

 31/08/2017

16 CH1301061
Dương Thị Xuân 

Thoại

06/08/1987

 tại Bến Tre

 Chưa hoàn tất chương 

trình với TBC: 6.85

 (Tích lũy 40/50TC)

 31/08/2017

17 CH1301066 Huỳnh Văn Trận
20/12/1989

 tại Bến Tre

 Chưa hoàn tất chương 

trình với TBC: 7.69

 (Tích lũy 38/50TC)

 31/08/2017

18 CH1301069 Lê Minh Tuấn
22/09/1979

 tại TpHCM

 Chưa hoàn tất chương 

trình với TBC: 6.77

 (Tích lũy 43/50TC)

 31/08/2017

19 CH1301070 Trần Mạnh Tưởng
14/09/1987

 tại Hải Dương

 Chưa hoàn tất chương 

trình với TBC: 6.6

 (Tích lũy 29/50TC)

 31/08/2017

20 CH1401001 Cao Hùng Thiên Bảo
29/06/1987

 tại Đồng Nai

 Chưa hoàn tất chương 

trình với TBC: 7.31

 (Tích lũy 36/45TC)

 31/08/2017

21 CH1401014 Nguyễn Ngọc Nguyện
04/04/1985

 tại Quãng Ngãi

 Chưa hoàn tất chương 

trình với TBC: 6.81

 (Tích lũy 36/45TC)

 31/08/2017

22 CH1401019 Phạm Thị Thắm
08/10/1989 

tại Nghệ An

 Chưa hoàn tất chương 

trình với TBC: 7.46

 (Tích lũy 33/45TC)

 31/08/2017

23 CH1401020 Nguyễn Quốc Thành
09/07/1984

 tại Quảng Nam

 Chưa hoàn tất chương 

trình với TBC: 7.35

 (Tích lũy 33/45TC)

 31/08/2017

24 CH1402001 Lê Đức Anh
19/09/1989

 tại Tp HCM

 Chưa hoàn tất chương 

trình với TBC: 7.9

 (Tích lũy 39/48 TC)

 31/08/2017

25 CH1402002 Nguyễn Tuấn Anh
20/07/1989

 tại TpHCM

 Chưa hoàn tất chương 

trình với TBC: 7.77

 (Tích lũy 33/48 TC)

 31/08/2017

26 CH1402003 Nguyễn Tuấn Anh
06/10/1990

 tại Đồng Nai

 Chưa hoàn tất chương 

trình với TBC: 7.73

 (Tích lũy 39/48 TC)

 31/08/2017

27 CH1402010 Phạm Quốc Huy
15/11/1983 

tại Tây Ninh

 Chưa hoàn tất chương 

trình với TBC: 7.54

 (Tích lũy 39/48 TC)

 31/08/2017

28 CH1402012 Nguyễn Đức Phú
15/01/1991

 tại Bến Tre

 Chưa hoàn tất chương 

trình với TBC: 7.59

 (Tích lũy 39/48 TC)

 31/08/2017

Danh sách học viên Khóa 2014- đợt 1 ngành Khoa học Máy tính theo Quyết định trúng tuyển số 44/QĐ-ĐHCNTT-

ĐTSĐH Ngày 18 Tháng 06 Năm 2014

Tổng số:  28 học viên 

Danh sách học viên Khóa 2014- đợt 1 ngành Công nghệ Thông tin theo Quyết định trúng tuyển số 45/QĐ-ĐHCNTT-

ĐTSĐH Ngày 18 Tháng 06 Năm 2014
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